	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ngắn mạch trong hệ thống điện (Short circuits in power systems)

Mã học phần: 7090129
 
Số tín chỉ: 3(3-0-6)  học trong vòng 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 36
;
 
Bài tập: 9 ; 

Thực hành: 0

                    Thực tập:  0;


Đồ án:
 0;

 Tự học: 90.
2. Đơn vị quản lý học phần: Điện khí hóa
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Phạm Trung Sơn
0901-05
2. TS. Hồ Việt Bun
0901-10

2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết:

3.2. Môn học học trước:  Lý thuyết mạch, mã số: 7090301.
      4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản, các dạng ngắn mạch, độ lớn và sự biến thiên của dòng điện ngắn mạch.

4.1.2. Nắm được kiến thức cơ bản về các quá trình quá độ của dòng điện ngắn mạch.

4.1.3. Thiết lập được sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch và tính toán các thông số của các phần tử trong hệ thống điện, tính toán các chế độ ngắn mạch. 
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Kỹ năng thiết lập sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch và tính toán các thông số của các phần tử trong hệ thống điện, tính toán các chế độ ngắn mạch.
4.2.2. Kỹ năng tư duy logic về các chế độ ngắn mạch và quá trình quá độ xảy ra đối với chúng.
5. Tóm tắt nội dung học phần

(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Học phần tập trung trình bày những nội dung cơ bản sau: những khái niệm chung về ngắn mạch và dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện; thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch hệ thống điện; tính toán ngắn mạch ba pha duy trì; quá trình quá độ điện từ và các thông số của máy phát điện khi ngắn mạch ba pha; tính toán dòng điện ngắn mạch quá độ; ngắn mạch không đối xứng; các chế độ sự cố phức tạp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGẮN MẠCH VÀ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
	3
	

	1.1
	Những khái niệm và định nghĩa cơ bản
	1
	4.1.1

	1.2
	Dòng điện ngắn mạch, độ lớn và sự biến thiên theo thời gian
	2
	4.1.1

	Chương 2
	THIẾT LẬP SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN
	6
	

	2.1
	Những giả thiết cơ bản
	1
	4.1.1, 4.1.2

	2.2
	Hệ đơn vị tương đối
	1
	4.1.1, 4.1.2

	2.3
	Sơ đồ thay thế và thông số tính toán của các phần tử trong hệ thống điện
	2
	4.1.1, 4.1.2

	2.4
	Biến đổi đẳng trị sơ đồ
	2
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 3
	TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH BA PHA DUY TRÌ
	9
	

	3.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.1, 4.1.2

	3.2
	Máy phát điện trong trạng thái ngắn mạch duy trì
	2
	4.1.1, 4.1.2

	3.3
	Tính toán dòng điện ngắn mạch duy trì khi máy phát không có TĐK
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	3.4
	Tính toán dòng điện ngắn mạch duy trì xét đến ảnh hưởng của TĐK
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	3.5
	Ảnh hưởng của phụ tải đến dòng điện ngắn mạch ba pha duy trì
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	Chương 4
	QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ VÀ CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN KHI NGẮN MẠCH BA PHA
	9
	

	4.1
	Vấn đề tính toán dòng điện ngắn mạch quá độ
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	4.2
	Quá trình quá độ điện từ trong máy phát điện, phân tích theo hệ tọa độ vuông góc
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	4.3
	Các thành phần từ thông trong máy phát điện phân tích theo mô hình trong tọa độ vuông góc
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.4
	Các sức điện động và điện kháng của máy phát điện đồng bộ
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.5
	Sự biến thiên của sức điện động và điện kháng máy phát điện trong thời gian quá độ sau ngắn mạch
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 5
	TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH QUÁ ĐỘ
	7
	

	5.1
	Các trường hợp tính toán
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	5.2
	Tính trị số ban đầu của dòng điện ngắn mạch chu kỳ
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.3
	Tính toán dòng điện ngắn mạch bằng các chương trình máy tính
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.4
	Tính toán dòng điện ngắn mạch tại thời điểm bất kỳ theo thời gian quá độ
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	Chương 6
	NGẮN MẠCH KHÔNG ĐỐI XỨNG
	11
	

	6.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.1, 4.1.2

	6.2
	Cơ sở phương pháp các thành phần đối xứng
	1
	4.1.1, 4.1.2

	6.3
	Điện kháng thứ tự nghịch và thứ tự không
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	6.4
	Dòng điện và điện áp tại điểm ngắn mạch
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	6.5
	Quy tắc đẳng trị thứ tự thuận
	1
	4.1.1, 4.1.2

	6.6
	Tính toán dòng điện ngắn mạch không đối xứng phân bố trên các nhánh
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	6.7
	Đặc điểm phân bố điện áp ngắn mạch không đối xứng phân bố trên các nhánh (phương pháp mở rộng sơ đồ)
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	6.8
	Sự biến đổi của các dòng điện và điện áp thành phần đối xứng qua máy biến áp
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	6.9
	So sánh dòng điện ngắn mạch các dạng khác nhau với ngắn mạch ba pha (trị số tại điểm ngắn mạch)
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	6.10
	Sơ đồ thay thế phức hợp
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	Chương 7
	SỰ CỐ PHỨC TẠP  
	Tự đọc
	

	7.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.1, 4.1.2

	7.2
	Tính toán chế độ hệ thống lúc một hay hai pha bị đứt (không đối xứng dọc)
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	7.3
	Tính toán chế độ sự cố phức tạp
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	7.4
	Sơ đồ phức hợp của tình trạng sự cố phức tạp
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
-  Giảng dạy lý thuyết.
-  Giảng viên thông báo cho lớp bài giảng sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Trên lớp, giảng viên giảng bài, nêu các vấn đề thảo luận và thảo luận cùng sinh viên.
- Chữa bài tập trên lớp và giao bài tập về nhà.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%
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 tiết trên lớp
	60%


9.2 Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Lã Văn Út. Ngắn mạch trong hệ thống điện. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2007.
[2] Kim Ngọc Linh (chủ biên), Phạm Trung Phước, Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh (2000), “Cơ sở Lý thuyết mạch Tập I”, Đại học Mỏ-Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất. (Tái bản 2003).

[3]. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh (2000), “Cơ sở Lý thuyết mạch Tập II”, Đại học Mỏ-Địa chất, 241 trang, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất. (Tái bản 2003).

[4]. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh (2003), “Cơ sở Kỹ thuật điện”, Đại học Mỏ-Địa chất, 190 trang, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái niệm chung về ngắn mạch và dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện
	6
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 1.
Đọc thêm tài liệu [2,3,4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	2
	Chương 2: Thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch hệ thống điện
	12
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 2.

Đọc thêm tài liệu [2,3,4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	3
	Chương 3: Tính toán ngắn mạch ba pha duy trì

	12
	6
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 3.

Đọc thêm tài liệu [2,3,4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	4
	Chương 4: Quá trình quá độ điện từ và các thông số của máy phát điện khi ngắn mạch ba pha
	12
	6
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 4.

Đọc thêm tài liệu [2,3,4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	5
	Chương 5: Tính toán dòng điện ngắn mạch quá độ
	8
	6
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 5.

Đọc thêm tài liệu [2,3,4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	6
	Chương 6: Ngắn mạch không đối xứng
	22
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 6.

Đọc thêm tài liệu [2,3,4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	7
	Chương 7: Sự cố phức tạp
	Tự đọc
	
	
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 7.

Đọc thêm tài liệu [2,3,4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.
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